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	I
	Năng lực đọc
	Văn bản văn học
	10%
	20%
	10%
	40%

	II
	Năng lực viết
	Nghị luận xã hội
	10%
	20%
	30%
	60%
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	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	40%
	100%
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi 
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	Nhận biết: 
- Ngôi kể.
- Đề tài.
- Chi tiết, hình ảnh trong truyện.
- Thành phần biệt lập được sử dụng trong câu văn. 
Thông hiểu: 
- Giá trị nhân sinh trong  truyện.
- Trình bày ý kiến đồng tình hay không đồng tình và giải thích lí do. 
Vận dụng:
- Liên hệ đến những hành động bản thân mình.
	2
	2
	1

	2
	Viết
	- Văn nghị luận phân tích một nhân vật trong tác phẩm truyện
- Văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
	Vận dụng: 
- Viết đoạn văn phân tích một nhân vật trong tác phẩm truyện.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
	
	
	2

	Tổng
	
	2
	2
	3

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	60%

	Tỉ lệ chung
	
	100%







	
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
MÔN THI: NGỮ VĂN
NĂM HỌC 2025-2026
Thời gian làm bài: 120 phút




PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
[1] Khi viết những dòng này, tôi đã thức tỉnh trong vài người quen những cảm xúc mà thời gian đã xóa nhòa, và tôi đã xâm phạm đến cõi yên tĩnh nấm mồ của chính cha tôi. Tôi buộc lòng làm vậy, và xin người đọc nể nang những tình cảm đã thúc đẩy tôi viết mà lượng thứ cho ngòi bút kém cỏi của tôi. Tình cảm này, tôi xin nói trước, là sự bênh vực của tôi đối với cha mình.
Cha tôi tên là Thuấn, con trưởng họ Nguyễn. Trong làng, họ Nguyễn là họ lớn, số lượng trai đinh có lẽ chỉ thua họ Vũ. Ông nội tôi trước kia học Nho, sau về dạy học. Ông nội tôi có hai vợ. Bà cả sinh được cha tôi ít ngày thì mất, vì vậy ông tôi phải tục huyền. Bà hai làm nghề nhuộm vải, tôi không tường mặt, chỉ nghe nói là một người đàn bà cay nghiệt vô cùng. Sống với dì ghẻ, cha tôi trong tuổi niên thiếu đã phải chịu đựng nhiều điều cay đắng. Năm mười hai tuổi, cha tôi trốn nhà ra đi. Ông vào bộ đội, ít khi về nhà.
Khoảng năm… cha tôi về làng lấy vợ. Chắc chắn cuộc hôn nhân này không do tình yêu. Mười ngày nghỉ phép bề bộn công việc. Tình yêu đòi hỏi điều kiện, trong đó thời gian cũng cần.
Khi lớn lên, tôi chẳng biết gì về cha mình cả. Tôi chắc mẹ tôi hiểu về cha tôi cũng ít. Cả đời cha tôi gắn với súng đạn, chiến tranh.
Tôi đi làm, lấy vợ, sinh con. Mẹ tôi già đi. Cha tôi vẫn đi biền biệt. Thỉnh thoảng cha tôi cũng ghé về nhà, nhưng những lần về đều ngắn. Cả những bức thư cha tôi gửi về cũng ngắn, dầu rằng dưới những dòng chữ, tôi biết ở đấy ẩn chứa nhiều tình thương cùng với âu lo.
Tôi là con một, tôi đã chịu ơn cha tôi về đủ mọi mặt. Tôi được học hành, được du ngoại. Cả những cơ sở vật chất gia đình cũng do cha tôi lo liệu. Ngôi nhà tôi ở ven nội, xây dựng trước khi cha tôi về hưu tám năm. Đấy là một biệt thự đẹp nhưng khá bất tiện, tôi đã xây cất dựa theo thiết kế của một chuyên gia kiến trúc trứ danh, bạn của cha tôi, ông này đại tá, chỉ thạo việc xây doanh trại.
Năm bảy mươi tuổi, cha tôi về hưu với hàm thiếu tướng.
Mặc dầu biết trước, tôi vẫn ngỡ ngàng khi cha tôi về. Mẹ tôi đã lẫn (bà hơn cha tôi sáu tuổi), vì vậy thực ra ở nhà chỉ có mình tôi có những tình cảm đặc biệt với sự kiện này. Mấy đứa con tôi còn bé. Vợ tôi biết ít về ông, vì hai chúng tôi lấy nhau khi mà cha tôi đang bặt tin tức. Bấy giờ đang có chiến tranh. Tuy thế, ở trong gia đình, cha tôi bao giờ cũng là hình ảnh của niềm vinh dự, tự hào. Cả ở trong họ, trong làng, tên tuổi cha tôi cũng được mọi người ngưỡng vọng.
Cha tôi về nhà, đồ đạc đơn sơ. Cha tôi khỏe. Ông bảo: “Việc lớn trong đời cha làm xong rồi!” Tôi bảo: “Vâng”. Cha tôi cười. Tâm trạng xúc động lây sang cả nhà, mọi người chuếnh choáng đến nửa tháng trời, sinh hoạt tùy tiện, có hôm mười hai giờ đêm mới ăn cơm chiều. Khách khứa đến chơi nườm nượp. Vợ tôi bảo: “Không để thế được”. Tôi cho mổ lợn, đi mời họ hàng làng nước đến để chia vui. Làng tôi tuy gần thành phố nhưng mà tập tục nông thôn còn giữ. Đúng một tháng sau, tôi mới có dịp ngồi với cha tôi bàn chuyện gia đình[…].
[2] Cha tôi bảo: “Nghỉ rồi, cha làm gì?” Tôi bảo: “Viết hồi ký”. Cha tôi bảo: “Không!”. Vợ tôi bảo: “Cha nuôi vẹt xem”. Trên phố dạo này nhiều người nuôi chim hoạ mi, chim vẹt. Cha tôi bảo: “Kiếm tiền à?” Vợ tôi không trả lời. Cha tôi bảo: “Để xem đã!”. Cha tôi cho mỗi người trong nhà bốn mét vải lính. Ông Cơ và cả cô Lài (ông Cơ và cô Lài là hai bố con được Thủy cho ở trong nhà như người giúp việc) cũng thế. Tôi cười: “Cha bình quân!”. Cha tôi bảo: “Đấy là lẽ sống”. Vợ tôi bảo: “Cả nhà đồng phục thì thành doanh trại”. Mọi người cười ồ.
Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như mẹ tôi. Vợ tôi không chịu. Cha tôi buồn. Việc để mẹ tôi ăn riêng, ở riêng làm ông bứt rứt. Vợ tôi bảo: “Tại mẹ lẫn”. Cha tôi đăm chiêu. Tôi cũng không hiểu sao hai đứa con gái của tôi ít gần ông nội. Tôi cho chúng học ngoại ngữ, học nhạc. Chúng lúc nào cũng bận. Cha tôi bảo: “Các cháu có sách gì mang cho ông đọc”. Cái Mi cười. Còn cái Vi bảo: “Ông thích đọc gì?” Cha tôi bảo: “Cái gì dễ đọc”. Hai đứa bảo: “Thế thì không có”. Tôi đặt báo hàng ngày cho ông. Cha tôi không thích văn học. Văn chương nghệ thuật bây giờ đọc rất khó vào.
Một hôm tôi đi làm về, cha tôi đứng ở dãy nhà vợ tôi nuôi chó và gà công nghiệp. Trông ông không vui. Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?” Ông bảo: “ông Cơ và cô Lài vất vả quá. Họ làm không hết việc, cha muốn giúp họ được không?”. Tôi bảo: “Để con hỏi Thủy”. Vợ tôi bảo: “Cha là tướng, về hưu cha vẫn là tướng. Cha là chỉ huy. Cha mà làm lính thì dễ loạn cờ”. Cha tôi không nói năng gì. Cha tôi nghỉ hưu nhưng khách khứa nhiều. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, thậm chí thích thú. Vợ tôi bảo: “Đừng mừng… họ chỉ nhờ vả. Cha ạ, cha đừng làm gì quá sức”. Cha tôi cười: “Chẳng có gì đâu… cha chỉ viết thư. Thí dụ: “Thân gửi N. tư lệnh quân khu… Tôi viết thư này cho cậu… Hơn năm mươi năm, đây là lần đầu tôi ăn tết mồng ba tháng ba dưới mái nhà mình. Hồi ở chiến trường, hai đứa chúng mình đã từng mơ ước v. v… Cậu nhớ cái xóm ven đường, cô Huệ đã làm bánh trôi bằng bột mì mốc. Bột mì bê bết trên lưng v.v… Nhân đây M. là người tôi quen, muốn được công tác dưới quyền của cậu v.v… “. Cha viết như thế được không?”. Tôi bảo: “Được”. Vợ tôi bảo: “Không được!”. Cha tôi gãi cằm: “Người ta nhờ mình”.
[…].
(Nguyễn Huy Thiệp(1), Tướng về hưu(2), https://vanvn.vn)
Chú thích
(1) Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021), quê quán Thanh Trì, Hà Nội. Ông xuất hiện khá muộn trên văn đàn Việt Nam với vài truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ năm 1986. Tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp in dấu ấn khá đậm nét về nông thôn và những người lao động. Sở trường của ông là truyện ngắn mảng đề tài đa dạng gồm lịch sử và văn học, hơi hướng huyền thoại và cổ tích, xã hội Việt Nam đương đại, xã hội làng quê và những người lao động.
(2) Tướng về hưu lần đầu được in trên tuần báo Văn Nghệ số 20 /6/1987 của Hội Nhà văn Việt Nam. Nó lập tức trở thành một hiện tượng văn học và được Nhà xuất bản Trẻ tuyển chọn in trong tập truyện ngắn với tựa đề Tướng về hưu. Tuy mới xuất hiện nhưng Tướng về hưu được xem như một truyện ngắn đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định người kể chuyện và đề tài của văn bản trên.
Câu 2 (1,0 điểm). Những biểu hiện nào trong phần [2] cho thấy nhân vật “cha tôi” lạc loài ngay trong chính gia đình mình?
Câu 3 (1,0 điểm). Đoạn trích thể hiện giá trị nhân sinh nào? Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao?
Câu 4 (0,5 điểm). Xác định và gọi tên một thành phần biệt có trong các câu văn sau:
Khoảng năm… cha tôi về làng lấy vợ. Chắc chắn cuộc hôn nhân này không do tình yêu. Mười ngày nghỉ phép bề bộn công việc.
Câu 5 (1,0 điểm). Qua đoạn trích, em thấy bản thân mình cần làm gì để giữ gìn không khí gia đình ấm cúng, thoải mái, hạnh phúc?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích nhân vật ông Thuấn trong truyện ngắn Tướng về hưu của Nguyễn Huy Tưởng (đoạn trích trong phần Đọc hiểu).
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn khoảng 400 chữ bàn về giải pháp phù hợp để giảm thiểu rác thải nhựa trong cuộc sống của con người.

--- Hết ---



	
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN THI: NGỮ VĂN
NĂM HỌC 2025-2026



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Người kể ở ngôi thứ nhất (nhân vật “tôi” – người con).
- Đề tài: người lính thời hậu chiến (sau năm 1975).
	0,25
0,25

	
	2
	 - Những biểu hiện trong phần [2] cho thấy nhân vật “cha tôi” lạc loài ngay trong chính gia đình mình:
+ Điều mà ông cho là lẽ sống bị con cái xem là “bình quân” - cào bằng, không phù hợp.
+ Bị con dâu ngăn cản việc ông muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như vợ (bà bị lẫn nặng).
+ Không tìm được tiếng nói chung với các cháu nội.
+ Dù người con dâu nói “về hưu cha vẫn là tướng”, nhưng ông vẫn bị nhạt nhòa, thụ động, có phần lệ thuộc trước quyền năng của cô con dâu.
	1,0

	
	3
	- Văn bản thể hiện những giá trị nhân sinh:
+ Mặt trái của nền kinh tế thị trường làm tha hóa một tầng lớp xã hội cuốn theo đồng tiền, làm băng hoại những giá trị chuẩn mực. Từ đó, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc.
+ Giữa những thật giả, trắng đen của lòng người, vẫn sáng ngời một nhân cách cao đẹp luôn sống trọn đời mình vì lí tưởng với đất nước, nhân dân. Đó là cái đẹp, cái thiện luôn tồn tại ở mọi thời...
- Học sinh đưa ra quan điểm của mình, đồng tình hay không đồng tình và lí giải.
	0,5






0,5

	
	4
	- Thành phần biệt lập tình thái: chắc chắn.
	0,5

	
	5
	- Để giữ gìn không khí gia đình ấm cúng, thoải mái, hạnh phúc, bản thân em cần:
+ Chú ý đến việc giao tiếp thường xuyên với các thành viên trong gia đình. 
+ Dành thời gian cho người thân, lắng nghe những chia sẻ của cha mẹ và anh chị em. 
+ Tổ chức những buổi ăn tối cùng nhau, tạo cơ hội để mọi người quây quần bên nhau, trao đổi tâm sự và cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. 
+ Tham gia các hoạt động gia đình như đi chơi, xem phim hay đơn giản là cùng nhau làm việc nhà, để mọi người cảm thấy gắn bó và yêu thương hơn.
	1,0

	II
	VIẾT
	6,0

	
	1
	a) Đảm bảo cấu trúc đoạn văn phân tích một nhân vật
- Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nội dung đoạn văn.
- Thân đoạn: Phân tích làm rõ được hình ảnh nhân vật ông Thuấn.
- Kết đoạn: Khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b) Xác định đúng yêu cầu phân tích
- Phân tích những phẩm chất của nhân vật ông Thuấn.
	0,25

	
	
	c) Phân tích làm rõ được:
* Về nội dung:
- Nhân vật ông Thuấn được xây dựng trong bối cảnh xã hội Việt Nam sau chiến tranh, khi những người lính trở về từ chiến trường phải đối mặt với thực tại mới, xa lạ và đầy bỡ ngỡ. 
- Ông Thuấn, một người đã trải qua nhiều năm cống hiến cho đất nước với tư cách là một tướng lĩnh, giờ đây trở về nhà trong tâm thế lạc lõng, cảm giác như một kẻ ngoài cuộc trong chính gia đình mình.
- Ông Thuấn hiện lên với những phẩm chất cao đẹp của người lính: tính kiên cường, trách nhiệm và lòng yêu thương. Dù đã về hưu, ông vẫn giúp đỡ mọi người xung quanh, từ việc lo lắng cho ông Cơ và cô Lài đến những nỗi niềm với các cháu. Ông không ngại bày tỏ sự quan tâm, nhưng lại tỏ ra buồn bã khi không được gần gũi với con cháu, điều này phản ánh tâm hồn nhạy cảm và sự gắn bó với giá trị gia đình.
- Ông Thuấn là biểu tượng cho những người lính đã cống hiến hết mình cho đất nước nhưng lại phải chịu đựng nỗi cô đơn khi trở về. Ông không chỉ đại diện cho thế hệ đi qua chiến tranh, mà còn là tiếng nói cho những tâm tư trăn trở của những người phải tìm lại bản thân trong cuộc sống gia đình. 
* Về nghệ thuật:
- Truyện kể ở ngôi thứ nhất khiến nhân vật ông Thuấn hiện lên chân thực, đáng tin cậy.
- Nhân vật được khắc họa qua lời nói, hành động...
	1,0

	
	
	d) Chính tả, ngữ pháp
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e) Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về đoạn thơ, có cách diễn tả sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	
	Lưu ý: Đoạn văn không yêu cầu về cấu trúc (kiểu đoạn), không yêu cầu về tiếng Việt nên HS cần đảm bảo dung lượng.
	

	
	2
	a) Đảm bảo cấu trúc một bài nghị luận
- Mở bài: Nêu được vấn đề.
- Thân bài: Triển khai được vấn đề.
- Kết bài: Khái quát lại được vấn đề.
	0,5

	
	
	b) Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	c) Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
* Bản chất vấn đề
- Rác thải nhựa là các sản phẩm làm từ nhựa không phân hủy hoặc phân hủy rất chậm trong môi trường tự nhiên. Chúng bao gồm túi nilon, chai nhựa, hộp nhựa, ống hút nhựa, đồ dùng một lần...
- Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày Việt Nam thải ra khoảng 28.000 tấn rác thải nhựa, trong đó chỉ có khoảng 10% được tái chế. Phần lớn số còn lại bị chôn lấp hoặc thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước, không khí và đại dương.
* Mặt tích cực của vấn đề - ưu điểm của đồ dùng được sản xuất từ nhựa
- Nhựa có trọng lượng nhẹ, giúp việc vận chuyển và sử dụng dễ dàng. Đồng thời, nhiều sản phẩm nhựa có độ bền cao, ít bị hư hỏng so với các vật liệu khác.
- Đồ dùng bằng nhựa thường không thấm nước, giúp bảo quản thực phẩm và đồ dùng hiệu quả hơn, đồng thời dễ dàng vệ sinh.
- Nhựa có thể được sản xuất với nhiều màu sắc, kiểu dáng và kích thước khác nhau, đáp ứng nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng.
- Sản phẩm từ nhựa thường có giá thành thấp hơn so với các vật liệu khác, giúp tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.
* Mặt tiêu cực của vấn đề - tác hại to lớn của rác thải nhựa
- Rác thải nhựa gây ô nhiễm đất, nước, không khí, làm mất mỹ quan đô thị và nông thôn, phá hủy hệ sinh thái, đe dọa sự đa dạng sinh học.
- Các chất độc hại trong nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp, tiêu hóa, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, dị tật bẩm sinh, rối loạn nội tiết...
- Ô nhiễm rác thải nhựa gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch, thủy sản và các ngành kinh tế khác.
* Ý kiến trái chiều: 
- Ý kiến: một số người cho rằng việc giảm thiểu rác thải nhựa là không cần thiết vì nhựa mang lại nhiều tiện ích và việc thay thế nhựa bằng các vật liệu khác sẽ tốn kém hơn.
- Phản bác: lợi ích ngắn hạn của nhựa không thể bù đắp cho những tác hại lâu dài mà nó gây ra. Việc đầu tư vào các giải pháp thay thế nhựa là cần thiết để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững.
* Đề xuất một vài giải pháp
- Nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa:
+ Tổ chức các buổi sinh hoạt, hội thảo, cuộc thi về môi trường để phổ biến kiến thức về tác hại của rác thải nhựa.
+ Sử dụng các phương tiện truyền thông như báo tường, trang web của trường, mạng xã hội để chia sẻ thông tin.
- Thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần: 
+ Hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, hộp xốp, chai nhựa dùng một lần.
+ Mang theo bình nước cá nhân, hộp cơm, túi vải khi đi học, đi làm, đi chợ.
+ Sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường như túi giấy, ống hút tre, hộp cơm inox.
- Tái sử dụng và tái chế đồ nhựa:
+ Sử dụng lại chai nhựa, lọ thủy tinh để đựng nước, thực phẩm.
+ Tái chế vỏ chai nhựa, giấy báo, lon kim loại thành các sản phẩm thủ công, đồ dùng học tập.
+ Tham gia các hoạt động thu gom và tái chế rác thải nhựa do trường học, địa phương tổ chức.
	2,5

	
	
	d) Chính tả, ngữ pháp
- Đảm bảo chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25

	
	
	e) Sáng tạo
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25







